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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM. ( 4 điểm)
 Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
Câu 1. (0,5 điểm). Số 634 được đọc là:
         A. Sáu ba bốn                             B. Sáu trăm ba tư   
         C. Sáu trăm ba mươi tư              D.  Sáu tăm ba mươi bốn
Câu 2. (0,5 điểm). Trong hình tứ giác ABCD có …… góc vuông?
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        A. 1                       B. 2                             C. 3                       D. 4
Câu 3. (0,5 điểm). Nhiệt độ nào dưới đây phù hợp với ngày nắng nóng?
       A. 0oC                   B. 2oC                          C. 100oC                D. 36oC
Câu 4. (0,5 điểm). Thương của phép chia 72 : 9 là:
       A. 5                       B. 6                              C. 7                        D. 8
Câu 5.(1 điểm).  Nhận xét nào sau đây không đúng?
      A. Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó.
      B. Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó.
      C. Số nào nhân với 0 cũng bằng 0.
      D. Số 0 chia cho số nào cũng bằng chính số đó.
Câu 6. (1 điểm). Một ô tô con có 4 bánh xe. Hỏi 16 ô tô con như thế có bao nhiêu bánh xe?
      A. 46 bánh xe        B. 64 bánh xe             C. 40 bánh xe            D. 20 bánh xe
                                       
II. PHẦN TỰ LUẬN. ( 6 điểm)
Câu 1: ( 1 điểm)  Đặt tính rồi tính
                     a. 162 x 5                                                b.  729 : 7
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 2.(2 điểm). Tính giá trị của biểu thức
          a) 9 × (75 – 63)                                     b) 135- 56:8
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………….………
 Câu 3. ( 2 điểm). Mỗi bao gạo nặng 125 kg, mỗi bao ngô nặng 75 kg. Hỏi 3 bao gạo và 1 bao ngô nặng bao nhiêu ki – lô – gam?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 4. ( 1 điểm). Tính bằng cách thuận tiện.
                       45+ 36+ 55 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………....
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[bookmark: _GoBack]Phần trắc nghiệm. (4 điểm)
Câu 1. 0,5 điểm. Khoanh vào C
Câu 2. 0,5 điểm.  Khoanh vào B
Câu 3. 0,5 điểm    Khoanh vào D
Câu 4. 0,5 điểm     Khoanh vào D
Câu 5. 01 điểm     Khoanh vào D
Câu 6. 01 điểm     Khoanh vào B

                                               Phần tự luận.( 6 điểm)

Câu 1: ( 1 điểm) Đặt tính rồi tính: Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm
Câu 2.( 2 điểm)  Tính đúng giá trị của mỗi biểu thức cho 1 điểm
Câu 3.( 2 điểm)
                           Hai bao gạo nặng là:              0,25 đ
                                             125 x 3= 375 (kg )                    0,75 đ	
                          Cả hai bao cân nặng là:            0,25
                                              375+ 75 = 450 (kg)                 0,5 đ  
                                                               Đáp số : 450 kg        0,25 đ
Câu 4. 1 điểm. Tính đúng bằng cách thuận tiện cho 1 đ
                            45+36+55= (45+55)+36
                                            =100+36
                                            =136
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